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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Đặng Đoàn Quốc An Nam 26/07/2006 Đồng Tháp Công Tạo 6a1. 

2 Lê Hoài An Nam 17/06/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

3 Lê Hồng Anh Nữ 26/09/2005 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

4 Đặng Văn Gia Bảo Nam 11/06/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

5 Lê Quốc Bảo Nam 04/03/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

6 Đặng Thị Thuỳ Dương Nữ 04/09/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

7 Nguyễn Vũ Duy Nam 23/12/2006 Đồng Tháp Tân Hộ Cơ 8a1. 

8 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 10/06/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

9 Nguyễn Tấn Giang Nam 14/09/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

10 Lê Văn Hải Nam 17/09/2005 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

11 Nguyễn Chí Minh Kha Nam 13/07/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

12 Đặng Bùi Chí Khang Nam 26/04/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

13 Phan Nhựt Khánh Nam 18/12/2004 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

14 Huỳnh Hoàng Kiệt Nam 10/04/2006 An Giang Gò Da 8a1. 

15 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 28/02/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

16 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 30/05/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

17 Trần Kim Loan Nữ 10/10/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

18 Nguyễn Thành Lộc Nam 20/04/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

19 Đào Phúc Lợi Nam 11/08/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

       

       

       

              

Tổng cộng danh sách có 19 / 05 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 
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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Trần Thị Xu Mi Nữ 21/09/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

2 Lê Phan Quang Minh Nam 14/10/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

3 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 19/08/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

4 Trần Thị Kim Ngân Nữ 01/05/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

5 Trần Trung Nguyên Nam 27/10/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

6 Dương Thị Yến Như Nữ 27/07/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

7 Huỳnh Yến Như Nữ 19/12/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

8 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 06/12/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

9 Trần Công Phúc Nam 01/02/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

10 Trương Trọng Phúc Nam 30/09/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

11 Nguyễn Văn Quy Nam 26/03/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

12 Nguyễn Phước Tài Nam 07/11/2005 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

13 Nguyễn Quốc Thành Nam 13/06/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

14 Nguyễn Kim Thư Nữ 09/07/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

15 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 12/02/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

16 Trần Thị Huỳnh Trâm Nữ 09/06/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a1. 

17 Vũ Thị Tố Trinh Nữ 28/09/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

18 Phan Tuấn Vỹ Nam 23/03/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a1. 

       

       

       

       

              

Tổng cộng danh sách có 18 / 10 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 
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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Trần Hoàng Anh Nam 17/04/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

2 Nguyễn Gia Bảo Nam 07/05/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

3 Lê Hữu Dư Nam 04/09/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

4 Võ Thị Mỹ Dung Nữ 05/02/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

5 Nguyễn Đức Duy Nam 06/12/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

6 Huỳnh Chí Hải Nam 23/10/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

7 Võ Văn Hải Nam 20/11/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

8 Nguyễn Thanh Hào Nam 22/12/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

9 Phan Võ Sa Hương Nữ 03/03/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

10 Nguyễn Phước Hưởng Nam 16/06/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

11 Nguyễn Lâm Như Huỳnh Nữ 08/10/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

12 Nguyễn Thị Như Huỳnh Nữ 02/03/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

13 Nguyễn Hoàng Khang Nam 23/12/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

14 Trần Quang Khang Nam 01/12/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

15 Nguyễn Thị Kiều Thiên Kim Nữ 27/05/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

16 Châu Thái Lộc Nam 26/09/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

17 Lê Hồ Hải Long Nam 24/02/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

18 Trần Hoàng Nam Nam 14/01/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

       

       

       

       

              

Tổng cộng danh sách có 18 / 05 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 
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NĂM HỌC 2019-2020 

(Từ ngày 04/5/2020 -->…………/………/2020) 
 

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chổ ở  Ghi chú 

1 Huỳnh Thị Kim Ngà Nữ 26/12/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

2 Huỳnh Thị Kim Ngọc Nữ 26/12/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

3 Nguyễn Huỳnh Thiện Nhân Nam 14/06/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

4 Võ Ngọc Như Nữ 22/07/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

5 Nguyễn Lê Đình Nhựt Nam 16/04/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

6 Lê Văn Nu Nam 17/04/2005 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

7 Nguyễn Phi Phàm Nam 09/05/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

8 Trần Thị Bích Phượng Nữ 24/11/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

9 Nguyễn Thị Thảo Quyên Nữ 01/12/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

10 Trần Dương Đức Tài Nam 15/02/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

11 Lê Văn Thảo Nam 10/07/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

12 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 10/04/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

13 Phạm Thị Thanh Thư Nữ 26/02/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

14 Nguyễn Tấn Thuận Nam 02/08/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

15 Nguyễn Võ Thanh Tiến Nam 19/09/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

16 Trương Nhựt Trường Nam 12/12/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

17 Trương Phạm Cẩm Tú Nữ 26/09/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

18 Phan Thế Vinh Nam 08/08/2006 Đồng Tháp Công Tạo 8a2. 

19 Nguyễn Dương Yến Vy Nữ 14/11/2006 Đồng Tháp Gò Da 8a2. 

       

       

       

              

Tổng cộng danh sách có 19 / 09 nữ học sinh./.   

   Bình Phú, ngày 04 tháng 5 năm 2020 

        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 


